
Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 TT Khoái Châu 5.712 5.678 99,40% 5.652 98,95% 26 0,46%

2 Xã Bình Kiều 5.251 5.251 100% 5.200 99,03% 49 0,93%

10.963 10.929 99,69% 10.852 98,99% 75 0,68%

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Hàm Tử 5.209 5.118 98,25% 5.118 98,25% 0 0%

2 Xã Dạ Trạch 4.806 4.565 94,99% 4.503 93,78% 62 1,29%

10.015 9.683 96,68% 9.621 96,02% 62 0,62%

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Hồng Tiến 8.205 7.783 94,86% 5.754 70,13% 2.029 24,73%

2 Xã Đồng Tiến 3.728 3.649 97,88% 3.649 97,88% 0 0,00%

11.933 11.432 95,80% 9.403 84,00% 2.029 17,00%

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Đại Hưng 
5.919 5.891

99,53%
5.837

98,61%
51

0,86%

2 Xã Chí Tân
4.391 4.337

98,77%
4.315

98,27%
22

0,50%

10.310 10.228 99,20% 10.152 98,44% 73 0,71%

Tổng số

TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI

1. Về việc sắp xếp Thị trấn Khoái Châu và xã Bình Kiều thành lập Thị trấn Khoái Châu 

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

a) Kết quả lấy phiếu:

I. Huyện Khoái Châu

VỀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐVHC GIAI ĐOẠN 2023-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày         /5/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên)

2. Về việc sắp xếp xã Hàm Tử và xã Dạ Trạch thành lập xã Phạm Hồng Thái 

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

b) Các ý kiến khác (nếu có): 0 cử tri.

a) Kết quả lấy phiếu:

Tổng số

3. Về việc sắp xếp xã Hồng Tiến và xã Đồng Tiến thành lập xã Đồng Tiến

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

a) Kết quả lấy phiếu:

b) Các ý kiến khác (nếu có): 0 cử tri.

Tổng số

4. Về việc sắp xếp xã Đại Hưng và xã Chí Tân thành lập xã Chí Minh

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

a) Kết quả lấy phiếu:

b) Các ý kiến khác: 2.250 cử tri chiếm tỷ lệ 18,86% tại xã Hồng Tiến có ý kiến khác không đồng ý tên gọi của ĐVHC 

mới là xã Đồng Tiến.

Tổng số

Phụ lục



Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Thành Công 5.314 5.314 100,00% 5.305 99,83% 9 0,17%

2 Xã Nhuế Dương 3.878 3.877 99,97% 3.877 99,97% 1 0,03%

9.192 9.191 99,99% 9.182 99,90% 10 0,11%

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Thị trấn Vương 4.070 4.060 99,75% 4.052 99,56% 8 0,20%

2 Xã Dị Chế 6.167 6.167 100,00% 6.096 98,85% 71 1,15%

3 Xã Ngô Quyền 4.583 4.290 93,61% 4.277 93,32% 13 0,28%

14.820 14.517 97,96% 14.425 97,24% 92 0,62%

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Cương Chính 4.730 4.679 98,92% 4.657 98,46% 22 0,47%

2 Xã Minh Phượng 2.784 2.783 99,96% 2.729 98,02% 54 1,94%

7.514 7.462 99,31% 7.386 98,24% 76 1,01%

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Hải Triều 4.463 4.416 98,95% 4.291 96,15% 123 2,76%

2 Xã Đức Thắng 2.685 2.685 100,00% 2.657 98,96% 28 1,04%

7.148 7.101 99,34% 6.948 97,55% 151 2,11%

1. Về việc sắp xếp xã Phú Thịnh và xã Thọ Vinh thành lập xã Phú Thọ

ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): 01 cử tri chiếm tỉ lệ 0,01% thuộc xã Thành Công có ý kiến khác

5. Về việc sắp xếp xã Thành Công và xã Nhuế Dương thành lập xã Nguyễn Huệ

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

a) Kết quả lấy phiếu:

b) Các ý kiến khác (nếu có): 0 cử tri.

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): Không.

III. Huyện Kim Động

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): Không.

3. Về việc sắp xếp xã Hải Triều và xã Đức Thắng thành lập xã Hải Thắng 

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri

II. Huyện Tiên Lữ

1. Về việc sắp xếp Thị trấn Vương, xã Dị Chế và xã Ngô Quyền thành lập Thị trấn Vương

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

Kết quả lấy ý kiến

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): Không.

2. Về việc sắp xếp xã Cương Chính và xã Minh Phượng thành lập xã Cương Chính

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt



Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Phú Thịnh 5.008 4.972 99,28 4.946 98,76% 26 0,52

2 Xã Thọ Vinh 5.358 5.350 99,85 5.309 99,09% 41 0,77

10.366 10.322 99,58 10.255 98,92% 67 0,65

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Nhân La 3.020 3.012 99,74 2.971 98,38% 41 1,36

2 Xã Vũ Xá 4.174 4.165 99,78 4.099 98,20% 66 1,58

7.194 7.177 99,76 7.070 98,29% 107 1,49

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Đa Lộc 3.972 3.924 98,79 3.907 98,36% 17 0,43

2 Xã Văn Nhuệ 3.710 3.510 94,61 3.508 94,56% 1 0,03

7.682 7.434 96,77 7.415 96,46% 18 0,23

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Quang Vinh 5.202 5.062 97,31 5.056 97,19% 6 0,12

2 Xã Tân Phúc 3.391 3.376 99,56 3.356 98,97% 20 0,59

8.593 8.438 98,20 8.412 98,08% 25 0,29Tổng số

b) Các ý kiến khác: Có 716 cử tri tại xã Quang Vinh có ý kiến khác (đề nghị xây dựng trụ sở làm việc ở trung tâm của 02 

xã khi có quy hoạch mới và không sáp nhập xã thứ 3 trong thời gian tới)

3. Về việc sắp xếp xã Hồng Vân và xã Hồng Quang thành lập xã Hồng Quang

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): Không

2. Về việc sắp xếp xã Quang Vinh và xã Tân Phúc thành lập xã Quang Vinh

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): 2.549 cử tri (84,49%) thuộc xã Nhân La; 3.380 cử tri (80,98%) thuộc xã Vũ Xá không đồng 

ý sáp nhập với ĐVHC thứ 3

IV. Huyện Ân Thi

1. Về việc sắp xếp xã Đa Lộc và xã Văn Nhuệ thành lập Đa Lộc

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): 4.963 cử tri (99,01%) thuộc xã Phú Thịnh; 5.193 cử tri (96,92%) thuộc xã Thọ Vinh có ý 

kiến khác: Không sáp nhập với ĐVHC thứ 3

2. Về việc sắp xếp xã Nhân La và xã Vũ Xá thành lập xã Diên Hồng

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến



Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Hồng Vân 4.101 3.954 96,42 3.954 96,42% 0 0

2 Xã Hồng Quang 4.282 4.192 97,90 4.192 97,90% 0 0

8.383 8.146 97,17 8.146 97,16% 0 0

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 TT Yên Mỹ 11.451 11.316 98,82 11.285 98,55% 31 0,27

2 Xã Trung Hưng 6.406 6.284 98,10 6.276 97,97% 8 0,12

17.857 17.600 98,56 17.561 98,26% 39 0,22

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Giai Phạm 5.464 5.441 99,58 5.423 99,25% 15 0,27

2 Xã Nghĩa Hiệp 4.100 4.100 100,00 4.019 98,02% 76 1,85

9.564 9.541 99,76 9.442 98,64% 91 0,95

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Lý Thường Kiệt 5.298 5.262 99,32 5.229 98,70% 33 0,62

2 Xã Tân Việt 6.882 6.872 99,85 6.853 99,58% 19 0,28

12.180 12.134 99,62 12.082 99,14% 52 0,43Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): Không.

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): Không. 

3. Về việc sắp xếp xã Lý Thường Kiệt và xã Tân Việt thành lập xã Tân Minh

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): Không.

2. Về việc sắp xếp xã Giai Phạm và xã Nghĩa Hiệp thành lập xã Nguyễn Văn Linh

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

Tổng số

b) Các ý kiến khác: Có 1731 cử tri (40,43%) tại xã Hồng Quang có ý kiến khác (đề nghị đặt trụ sở mới sau khi sáp nhập 

tại UBND xã Hồng Quang cũ)

V. Huyện Yên Mỹ

1. Về việc sắp xếp Thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng thành lập Thị trấn Yên Mỹ

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến



Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Minh Châu 3.702 3.702 100,00 3.698 99,89% 4 0,11

2 Xã Việt Cường 3.286 3.284 99,94 3.277 99,73% 7 0,21

3 Xã Yên Hòa 4.550 4.421 97,16 4.382 96,31% 39 0,86

11.538 11.407 98,86 11.357 98,64% 50 0,43

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ 

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ 

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ 

1 Xã Minh Tiến 3.329 3.325 99,88% 3.259 97,90% 66 1,98%

2 Xã Tiên Tiến 2.585 2.585 100% 2.581 99,85% 4 0,15%

5.914 5.910 99,93% 5.840 98,88% 70 1,18%

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Phường Quang Trung 6.667 6.429 96,43% 6.395 95,92% 26 0,39%

2 Phường Lê Lợi 4.761 4.761 100,00% 4.761 100,00% 0 0,00%

11.428 11.190 97,92% 11.156 97,96% 26 0,23%

Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1 Xã Phương Chiểu 4.474 4.473 99,98% 4.462 99,73% 11 0,25%

2 Xã Hồng Nam 3.558 3.546 99,66% 3.532 99,27% 14 0,39%

8.032 8.019 99,84% 7.994 99,50% 25 0,31%Tổng số

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): 1490 cử tri (22%) tại phường Quang Trung có ý kiến không sáp nhập ĐVHC thứ ba; 4221 

cử tri (88,66%) tại phường Lê Lợi  có ý kiến không sáp nhập ĐVHC thứ ba.

2. Về việc sắp xếp xã Phương Chiểu và xã Hồng Nam thành lập xã Phương Nam

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): Không. 

VII. Thành phố Hưng Yên

1. Về việc sắp xếp phường Quang Trung và phường Lê Lợi thành lập phường Lê Lợi

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có): Không. 

VI. Huyện Phù Cừ

1. Về việc sắp xếp xã Minh Tiến và xã Tiên Tiến thành lập xã Tiên Tiến

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

4. Về việc sắp xếp xã Minh Châu, xã Việt Cường và xã Yên Hòa thành lập xã Việt Yên

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến



Tổng số cử tri 

trên địa bàn

Số cử tri 

lấy ý kiến
Tỷ lệ (%)

Số cử tri 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

Số cử tri không 

đồng ý
Tỷ lệ (%)

1
Xã Phương Chiểu

(0,05km2)
4.474 4.473 99,98% 4.452 99,51% 21 0,47%

2 Xã Liên Phương 6.788 6.590 97,08% 6.587 97,04% 3 0,04%

11.262 11.063 98,23% 11.039 98,27% 24 0,21%Tổng số

b) Các ý kiến khác (nếu có):  Không.

b) Các ý kiến khác (nếu có): 02 cử tri thuộc tại xã Hồng Nam có ý kiến không sáp nhập ĐVHC thứ ba.

3. Về việc sắp xếp xã Phương Chiểu (0,05 km2 ) và xã Liên Phương thành lập xã Liên Phương 

a) Kết quả lấy phiếu:

Stt ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
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